
Khoa CN May và Thời trang

MSSV Họ Lót Tên Mã CTĐT Lớp SV XLHT DTBHT XL ĐRL DRL XL HB
15109111 Nguyễn Thị Kim Liên 06 K15109 151091A Giỏi 8.87 Khá 78 Khá
15109150 Lê Hồng Thắm 06 K15109 151091A Giỏi 8.69 Tốt 83 Khá
15109158 Nguyễn Minh Thư 06 K15109 151091A Giỏi 8.7 Tốt 88 Khá
15109089 Hồ Thị Hậu 06 K15109 151091B Giỏi 8.83 Tốt 82 Khá
15109117 Ban Thị Sương Mai 06 K15109 151091B Giỏi 8.69 Khá 78 Khá
15109154 Lê Thị Thoa 06 K15109 151091B Giỏi 8.78 Khá 70 Khá
15109183 Nguyễn Thị Như Ý 06 K15109 151092A Giỏi 8.7 XS 100 Giỏi
15123024 Phạm Thị Kim Phụng 06 K15123 151230A Giỏi 8.9 Khá 73 Khá
15123033 Phạm Giang Hoàng Vân 06 K15123 151230A Giỏi 8.0 Khá 77 Khá
15152002 Hoàng Thị Vân Anh 06 K15152 151520A Giỏi 8.76 Tốt 88 Khá
15152026 Phan Thị Ngọc Nhuyên 06 K15152 151520B Giỏi 8.55 XS 93 Giỏi
15109062 Vũ Thị Ngọc Bích 06 K15909 159090A Giỏi 8.8 Tốt 83 Khá
15109081 Đỗ Thụy Hoàng Hà 06 K15909 159090A Giỏi 8.65 XS 93 Giỏi
16109110 Trương Thị Hạnh 06 16109 161090A Giỏi 8.02 XS 91 Khá
16109113 Phan Ngọc Hân 06 16109 161090A Giỏi 8.33 XS 100 Giỏi
16109106 Võ Thị Mỹ Hạ 06 16109 161090B Giỏi 8.72 Tốt 87 Khá
16109148 Nguyễn Minh Lý 06 16109 161090C Giỏi 8.03 XS 95 Khá
16109192 Lã Thị Thu Thảo 06 16109 161090C Giỏi 8.06 XS 92 Khá
16123010 Nguyễn Hoàng Gia 06 16123 161230A Giỏi 8.49 XS 100 Khá
16123049 Phan Thị Ngọc Duyên 06 16123 161230A Giỏi 8.62 XS 99 Giỏi
16123002 Nguyễn Ngọc Minh Anh 06 16123 161230C Giỏi 8.09 XS 100 Khá
16123117 Trịnh Phạm Quỳnh Như 06 16123 161230C Giỏi 8.25 XS 91 Khá
16123005 Nguyễn Thị Thùy Diễm 06 16123 161230D Giỏi 8.16 XS 90 Khá
16123013 Nguyễn Thúy Hiền 06 16123 161230D Giỏi 8.21 XS 92 Khá
16152032 Đào Thị Thùy Ninh 06 16152 161520A Giỏi 8.36 XS 98 Khá
16152040 Huỳnh Duy Quyền 06 16152 161520A Giỏi 8.46 XS 100 Khá
16109100 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 06 16909 169090A Giỏi 8.63 XS 100 Khá
16109183 Ngô Thị Qui 06 16909 169090A Giỏi 8.7 XS 92 Khá
17109164 Lê Thị Thu 06 17109 171090A Giỏi 8.49 XS 100 Khá
17109135 Trương Thị Kim Huyền 06 17109 171090B Giỏi 8.53 XS 100 Giỏi
17109194 Phan Thị Hồng Xuyến 06 17109 171090B Giỏi 8.5 XS 100 Khá
17123027 Trịnh Xuân Nguyên 06 17123 171230B Giỏi 8.21 XS 100 Khá
17123051 Hoàng Thái Diệu Vân 06 17123 171230B Giỏi 8.63 XS 97 Giỏi
17123052 Nguyễn Thị Hoàng Vy 06 17123 171230B Khá 7.87 Tốt 87 Khá
17152035 Nguyễn Ngọc Anh Thư 06 17152 171520A Khá 7.75 Tốt 83 Khá
17109146 Phan Thị Ngân 06 17909 179090A Giỏi 8.38 XS 100 Khá
17109167 Trần Thị Diệu Thùy 06 17909 179090A Giỏi 8.35 XS 94 Khá
18109160 Nguyễn Minh Thư 06 18109 181090A Khá 7.98 Tốt 83 Khá
18109180 Đặng Nguyễn Minh Châu 06 18109 181090B Khá 7.83 XS 90 Khá
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MSSV Họ Lót Tên Mã CTĐT Lớp SV XLHT DTBHT XL ĐRL DRL XL HB
18109136 Nguyễn Thị Nhiên 06 18109 181090C Khá 7.74 Khá 77 Khá
18109153 Nguyễn Thanh Thi 06 18109 181090C Khá 7.74 Tốt 86 Khá
18109164 Tô Ngọc Phương Trang 06 18109 181090C Giỏi 8.04 Tốt 86 Khá
18109169 Sú Hồng Tuyền 06 18109 181090C Khá 7.83 Tốt 83 Khá
18121016 Nguyễn Thị Loan 06 18121 181210A Giỏi 8.26 XS 96 Giỏi
18121036 Đỗ Thùy Trang 06 18121 181210A Giỏi 8.25 XS 96 Khá
18123031 Đỗ Minh Như 06 18123 181230A Giỏi 8.16 Tốt 83 Khá
18123034 Lê Huỳnh Thị Phương Quyên 06 18123 181230A Giỏi 8.27 Khá 76 Khá
18123005 Trần Thị Đào 06 18123 181230B Giỏi 8.13 XS 100 Giỏi
18123044 Nguyễn Thị Huyền Trang 06 18123 181230B Giỏi 8.05 Tốt 88 Khá
18159001 Nguyễn Thị Lan Anh 06 18159 181590A Giỏi 8.59 XS 100 Khá
18159053 Lương Thanh Thanh 06 18159 181590A Giỏi 8.7 XS 100 Khá
18159025 Nguyễn Huyền Trùng Khánh 06 18159 181590B Giỏi 8.77 XS 100 Giỏi
18159040 Lâm Thụy Hải Nghi 06 18159 181590B Giỏi 8.17 XS 90 Khá


